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Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại 

Tuần từ ngày 17/8/2015 đến ngày 23/8/2015



I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN CHUNG VỀ THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI
1. Tình hình mưa:
Trong tuần từ ngày 17/8 đến ngày 23/8, các khu vực trên cả nước hầu hết có mưa rải rác, riêng khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và tỉnh Bình Thuận có mưa vừa đến mưa to (tập trung trong các ngày 17, 19, 20/8), tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 120 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Km22 (Sơn La)
	125mm
	
	Lục Ngạn (Bắc Giang)
	130mm

	Lâm Sơn (Hòa Bình)
	161mm
	
	Việt Yên (Bắc Giang)
	142mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	197mm
	
	Bắc Ninh (Bắc Ninh)
	121mm

	Minh Đài (Phú Thọ)
	126mm
	
	Võ Xu (Bình Thuận)
	139mm

	Hiệp Hòa (Bắc Giang)
	142mm
	
	Quảng Ninh (Lâm Đồng)
	172mm


Dự báo trong những ngày tới, tại hầu khắp các tỉnh có khả năng có mưa rào và dông rải rác. 

2. Tình hình thủy văn:
- Mực nước các sông Bắc Bộ, miền Trung và Tây Nguyên đang ở mức thấp và xu thế biến đổi chậm trong những ngày tới.

- Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống và ở mức thấp. Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống sau đó có khả năng lên lại theo kỳ triều cường vào nửa cuối tuần tới. 

3. Tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển: 
Các ngày 22/8 - 23/8, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. 

Các ngày 17/8 - 18/8, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5m, biển động.
4. Tin về cơn bão Goni: Từ ngày 19-22/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã phát tin về cơn bão Goni hoạt động ngoài khơi phía Đông Philippin. Khi nhận được tin về cơn bão, Văn phòng thường trực đã chuyển nội dung tin bão cho các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng để theo dõi, thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh đảm bảo an toàn cho tàu thuyền. Hiện tại, vị trí tâm bão Goni ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc, 123,5 độ Kinh Đông và không còn khả năng ảnh hưởng đến nước ta.

5. Tình hình nắng nóng: Các ngày từ 17-19/8, nắng nóng xảy ra ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ. 
6. Tình hình hạn hán: Trong tuần, khu vực Miền Trung, Tây Nguyên đã có mưa, mưa vừa, tuy nhiên một số tỉnh vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng của hạn hán.
Tổng diện tích bị ảnh hưởng do hạn hán là 32.848 ha, trong đó 24.480ha phải dừng sản xuất (Bình Định 245ha; Khánh Hòa 9.278ha; Ninh Thuận 10.229ha; Bình Thuận 4.728ha) và 8.368 ha bị thiệt hại, giảm năng suất (Quảng Trị 2.269ha, Phú Yên 6.099ha). 

Trong tuần, các tỉnh hạn hán có mưa nhỏ đến mưa vừa, tổng lượng mưa tại một số trạm có mưa lớn như: Phương Cựu (Ninh Thuận) 77mm, Phan Sơn (Bình Thuận) 92mm, Võ Xu (Bình Thuận) 139mm. Hiện tại, tỉnh Bình Định đã hết hạn hán; Phú Yên tình hình hạn hán đã dịu bớt. Diện tích phải dừng sản xuất các địa phương dự kiến chuyển sang sản suất vụ mùa và cây trồng cạn trong tháng 9, 10 khi có mưa.
7. Tình hình xâm nhập mặn: Tình trạng xâm nhập mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp do khu vực đã bắt đầu vào thời kỳ lũ.

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA: 
1. Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng: 
Mực nước các hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang đang ở mức cho phép quy định trong thời kỳ; Các hồ vẫn đóng tất cả các cửa xả mặt, xả đáy và duy trì trạng thái hoạt động bình thường.
Số liệu lưu lượng, mực nước các hồ lúc 07h/23/8 như sau:

	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	202,59
	114,08
	3.932
	321

	Hòa Bình
	108,66
	12,95
	950
	1.370

	Tuyên Quang
	117,14
	49,51
	510
	591

	Thác Bà
	50,85
	20,78
	
	


Hiện mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đang ở mức thấp, lưu lượng đến các hồ trong những ngày tới sẽ biến đổi chậm. VP BCĐ TW về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tính toán điều hành hồ theo quy định.

2. Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo thông tin từ VPTT BCH PCTT & TKCN Bộ Công thương, trong số 134 hồ được cập nhật thông tin, hiện có: 

- 08 hồ xả tràn, trong đó: Bắc Bộ có 07 hồ (Nậm Na 2, Nho Quế 3, Sông Bạc, Thái An, Nậm Khóa 3, Sông Miện, Sông Miện 5); Tây Nguyên có 01 hồ (Đăk Ru).

- 15 hồ đang ở mực nước chết hoặc xấp xỉ mực nước chết: Bắc Bộ có 03 hồ (Nà Lơi, Nậm Tha 4, Nậm Khánh); Bắc Trung Bộ có 02 hồ (Hủa Na, Hố Hô); Nam Trung Bộ có 05 hồ (Sông Bung 6, Bắc Bình, Hạ Sông Pha 1, An Điềm 2, Trà Xom); Tây Nguyên có 05 hồ (Đồng Nai 2, Srêpok 3, Ayun Thượng 1A, Đăk Rung, Đăk Rung 1).
3. Hồ chứa thủy lợi: Dung tích trung bình các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn trên toàn quốc chỉ đạt khoảng 38% DTTK. Cụ thể: Khu vực Bắc Bộ do thời gian qua có mưa diện rộng, với lượng khá nên các hồ chứa có dung tích trung bình tăng đáng kể, đạt 69% DTTK (tăng 10-15% dung tích so với cuối tháng 7/2015), các hồ chứa hiện vẫn hoạt động bình thường; khu vực Bắc Trung Bộ đang cấp nước phục vụ vụ Mùa, Hè Thu nên các hồ chứa dung tích trung bình chỉ đạt 33% DTTK; Khu vực Nam Trung Bộ đang cấp nước phục vụ vụ Hè Thu nên các hồ chứa dung tích trung bình chỉ đạt 24% DTTK; Khu vực Tây Nguyên dung tích trung bình đạt 48% DTTK; khu vực Đông Nam Bộ dung tích trung bình đạt 45% DTTK. Hồ chứa tại một số tỉnh xảy ra hạn, thiếu nước vẫn đang ở mức thấp, cụ thể: Quảng Trị 33%, Bình Định 26,8%, Phú Yên 13%, Khánh Hòa 13%, Ninh Thuận 12,6%, Bình Thuận 42,4% DTTK.
III. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA
Trong tuần từ ngày 17/8 đến ngày 23/8, tình hình thiệt hại do thiên tai như sau:

1. Tỉnh Hà Giang: Theo Báo cáo nhanh số 22/BC-VPTT ngày 19/8 2015 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang, từ ngày 17-18/8, mưa dông kèm theo sét đánh, gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh đã làm 12 nhà dân tại TP Hà Giang và huyện Đồng Văn bị ảnh hưởng sạt lở đất; 0,9 ha đậu tương mất trắng do bị vùi lấp; 7 con trâu bị chết do sét đánh; quốc lộ 34 tại địa phận xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, nền đường liên xã tại các huyện Yên Minh, Quản Bạ bị sạt lở cục bộ và cuốn trôi với khối lượng khoảng 1700m3.

2. Tỉnh Sơn La: Theo báo cáo nhanh số 15/BCN-PCTT ngày 20/8/2015 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, từ đêm ngày 19/8 đến sáng ngày 20/8/2015 trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã gây lũ quét trên suối Dòn địa bàn xã Bon Phặng, Chiềng Pấc, Tông Lệnh, huyện Thuận Châu làm 01 người chết (anh Lò Văn Hiếu, sinh năm 1975, Bản Nà Luông, xã Chiềng Pấc bị lũ cuốn trôi); 212,6 ha lúa mới cấy và 38,4 ha ao cá bị ngập; 06 cầu tạm bị hư hỏng; 800m kênh mương bị sạt lở, vùi lấp.

3. TP. Hồ Chí Minh: Theo Báo cáo số 67/BC-PCTT-VP ngày 21/8/2015 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 20/8/2015, đã xảy ra đợt mưa giông, lốc xoáy trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 làm 01 người chết (ông Bùi Văn Tuấn sinh năm 1960 quê tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, công  nhân xưởng gỗ của công ty Đức Phát Đạt), 01 phân xưởng gỗ bị sập, 02 căn nhà tốc mái.
4. Tỉnh An Giang: Theo Báo cáo số 43/BC-PCTT của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh An Giang, chiều  ngày 18/8/2015, mưa lớn kèm theo dông lốc đã xảy ra trên địa bàn huyện Phú Tân làm sập hoàn toàn 05 căn nhà, tốc mái 71 căn nhà.
Sau thiên tai, các địa phương đã huy động lực lượng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người bị nạn và hộ bị thiệt hại, ổn định cuộc sống nhân dân; chỉ đạo khắc phục sự cố, thông các tuyến đường giao thông./. 
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